
HCV: Nguyễn Minh Tú Tự do HCV: Lương Thị Đào PC 504
HCB: Trần Quốc Hưng PC 502 HCB: Nguyễn Thị Vân Anh PC 509
HCĐ: Nguyễn Văn Khoan SE 405 HCĐ: Lê Thị Tuyết Mai PC 502
HCĐ: Nguyễn Khắc Khu Tự do HCĐ: Vũ Hồng Bích PC 500

HCV: Trần Tuấn Tú PC 503 HCV: Nguyễn Thị Hà Thương SE 507
HCB: Nguyễn Cao Đại BA 504 HCB: Trịnh Thị Bích Thảo Tự do
HCĐ: Doãn Trường Ninh Tự do HCĐ: Vũ Thị Diệu Hương PC 500
HCĐ: Mai Văn Đoàn PC 500 HCĐ: Nguyễn Thị Huyền TrangSE 513

HCV: Hồ Xuân Huy Tự do HCV: Trần Thị Thu Huyền SE 510
HCB: Bùi Như Tú PC 500 HCB: Lê Thúy Quỳnh BA 504
HCĐ: Nguyễn Viết Phúc Tự do HCĐ: Phùng Thị Huyền Trang PC 500
HCĐ: Nguyễn Phan Thanh PC 500

HCV: Nguyễn Văn Luân Tự do HCV: Đặng Đỗ Thiên Trang PC 500
HCB: Nguyễn Anh Tài Tự do HCB: Nguyễn Ngàn Thương SE 505
HCĐ: Phạm Minh Hoàng Tự do HCĐ: Nguyễn Thị Hà Dương PC 503
HCĐ: Nguyễn Quang Huy Tự do

HCV: Trần Đức Tâm SE 510 HCV: Đoàn Bảo Anh SE 507
HCB: Nguyễn Trung Đức Tự do HCB: Nguyễn Ngọc Sơn Tự do
HCĐ: Vũ Đình Đồng PC 500 HCĐ: Nguyễn Trọng Quân BA 504

HCĐ: Bùi Khánh Trình PC 500

HCV: Bùi Công Tân PC 500 HCV: Đoàn Bảo Anh SE 507
HCB: Phan Văn Mạnh PC 502 HCB: Nguyễn Ngọc Sơn Tự do
HCĐ: Nguyễn Quang Nam PC 507 HCĐ: Nguyễn Trọng Quân BA 504
HCĐ: Nguyễn Đắc Trung Tự do HCĐ: Bùi Khánh Trình PC 500

HCV: Lê Duy Quang Tự do Doãn Trường Ninh
HCB: Trần Trọng Hùng SE 501 Dương Thị Thủy
HCĐ: Bùi Hữu Phúc PC 510 Ngô Trần Linh
HCĐ: Lò Trung Hiếu BA 504 Nguyễn Mạnh Hưng

Vũ Hồng Đức
Đỗ Quốc Dân

Đối luyện - Đa luyện

HCV: 

HCB

Tự do

Tự do
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67 KG Nam

77 KG Nam

45 KG Nữ

48 KG Nữ

51 KG Nữ

54 KG Nữ

Long hổ quyềm

Thập tự quyền

51 KG Nam

54 KG Nam

57 KG Nam

60 KG Nam

63KG Nam



Tạ Quang Chiến
Trịnh Bá Ngọc
Vũ Hoàng Anh
Nguyễn Cao Cường
Đoàn Trung Hiếu
Lương Ngọc Tiến
Nguyễn Mạnh Hưng
Bùi Khánh Trình
Nguyễn Minh Đức
Cấn Việt Thắng

Tập thể

HCV: PC 500

HCB SE 507


